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1 Hùng Vương 90 48 47 7,05 7 7,05 6 0 0 0 1 1

2 Đinh Tiên Hoàng 90 31 30 4,5 5 4,5 4 1 0 0 1 1

Đầu năm 

đăng ký 

giấy khen

3 Ngô Mây 89,5 32 31 4,65 5 4,65 5 1 0 0 1 1

4 Trần Đại Nghĩa 88,5 28 26 3,9 4 3,9 4 2 0 0 1 1

5 Nguyễn Trường Tộ 88 59 58 8,7 8 8,7 8 2 0 0 1 1

6 Trần Phú 88 25 23 3,45 3 3,45 3 0 0 0 1 1

7 TH&THCS Đinh Núp 86,75 35 31 4,65 5 4,65 4 3 0 0 1 1

8 Ngô Quyền 86,5 53 49 7,35 7 7,35 4 3 0 0 1 1

9 Nguyễn Du 86 80 77 11,55 11 11,55 10 2 0 0 1 1

10 Chu Văn An 84,5 34 32 4,8 5 4,8 5 0 0 0 1 1

11 Tô Vĩnh Diện 82,5 32 28 4,2 4 4,2 4 1 0 0 1 1

12 PTDTNT-THCS Buôn Hồ 21 20 3 3 3 3 1 0 0 - - - -

Tổng cộng 478 452 67,8 67 67,8 60 16 0 0 8 8 3 2

THỐNG KÊ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BẬC THCS, NĂM HỌC 2021 - 2022

3 đơn vị 

dẫn đầu



TT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1 Hùng Vương THCS Tập thể lao động xuất sắc Cờ thi đua

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng 

danh hiệu TTLĐTT, QĐ số 3000 UBND, 

ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ. 

Năm học 2021 - 2022 tỉ lệ học sinh khá, giỏi 

cao, chất lượng học sinh mũi nhọn đạt tỉ lệ 

cao, tỉ lệ học sinh yếu kém và bỏ học ngày 

càng giảm dần, được công nhận đạt chuẩn 

quốc gia. Trường tham gia đầy đủ các phong 

trào, hội thi do Ngành và các cấp phát động. 

Cuối năm được đoàn phúc tra thi đua đánh 

giá đạt 90/90 điểm được đề nghị là Tập thể 

lao động xuất sắc. 

2 Ngô Mây THCS Tập thể lao đông xuất sắc Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh

Năm học 2021-2022 thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm học theo sự chỉ đạo của Phòng giáo dục 

và đào tạo thị xã Buôn Hồ. Tổng kết đánh 

giá phúc tra thi đua năm học đạt kết quả cao 

(89,5/90 điểm). Được đề nghị công nhận tập 

thể lao động tiên tiến xuất sắc.

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI TẬP THỂ CẤP THCS



3 Trần Đại Nghĩa THCS Tập thể lao động xuất sắc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Năm học 2020-2022 được tặng thưởng 

danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo 

Quyết định số 2461/QĐ-UBND, ngày 

06/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk và được 

tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND, 

ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

- Năm học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao; các tổ chức đoàn thể 

trong nhà trường đạt vững mạnh, xuất sắc; 

duy trì sĩ số đạt trên 98%; tỉ lệ học sinh yếu 

kém không quá 15%; có 04 học sinh giỏi 

tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thị xã; tỷ lệ học 

sinh khá giỏi đạt 67,55% tăng hơn 5% so với 

cùng kỳ; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS 

đạt 100%; có 08 đồng chí đạt giải B sáng 

kiến kinh nghiệm cấp thị xã; tham gia đầy đủ 

các hoạt động phong trào do ngành phát 

động.

4 Đinh Tiên Hoàng THCS Tập thể Lao động tiên tiến Giấy khen của UBND Thị xã

 Năm học 2021-2022  được Đoàn phúc tra 

chấm điểm thi đua 87.5/ 90 (cộng thêm điểm 

thưởng 1.5) và đề nghị tặng danh hiệu 

TTLĐTT và Giấy khen của UBND TX.

5 Nguyễn Trường Tộ THCS Tập thể Lao động tiên tiến Giấy khen UBND thị xã 

Năm học 2019-2020 được UBND thị xã 

Buôn Hồ công nhận đạt tập thể lao động tiên 

tiến Số: 2595/QĐ –UBND, ngày 04/9/2020; 

Được UBND Thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2019 – 2020” theo QĐ Số: 2597/QĐ 

–UBND, ngày 04/9/2020



6 Trần Phú THCS Tập thể Lao động tiên tiến Giấy khen UBND thị xã 

      

Năm học 2018-2019, được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học theo Quyết định số 

2522/QĐ-UBND ngày 05/9/2019

Năm học 2017-2018, được UBND thị xã 

tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm học theo Quyết định số 2344/QĐ-

UBND ngày 31/7/2018

Năm học 2020-2021 được UBND thị xã tặng 

giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2021



Chức vụ
CSTĐ 

CƠ SỞ

1 Hồ Phi Ngọc Hiệu trưởng Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã 

năm học 2020-2021; 

2 Trần Thị Hiền Lương Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

thị xã năm học 2021-2022; đạt giải ba thi giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã năm học 2021-2022

3 Đinh Thị Ly Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

thị xã năm học 2021-2022; đạt giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp Thị xã năm 2021-2022

4 Vy Thị Hồng Như Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021; có học sinh 

giỏi cấp Thị xã; Có video bài giảng điện tử đạt cấp 

tỉnh, được gửi dự thi cấp Bộ.

5 Phạm Thị Cẩm
Chủ tịch Công 

đoàn
 Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại A cấp thị xã năm học 2020-2021, đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2021-2022;  Công đoàn cơ sở hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, được LĐLĐ thị xã Buôn Hồ 

tặng giấy khen.

6 Phạm Văn Thăng Hiệu trưởng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2020-2021, loại C năm 

học 2021-2022.

7 Đoàn Văn Công Chủ tịch công đoàn Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021, loại B năm 

học 2021-2022.

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CẤP THCS
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8 Lê Văn Vỹ Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại A cấp thị xã năm học 2020-2021; loại B năm 

học 2021-2022.

9 Lê Thị Huệ Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021; loại B năm 

học 2021-2022.

10 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

thị xã năm học 2021-2022.

11 Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên Buôn Hồ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021; đạt giải ba 

thi GVCNG năm 2021 - 2022, học sinh đạt giải ba 

môn văn cấp thị xã.

12 Phan Thị Trà My Giáo viên Buôn Hồ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; 

13 Trần Thị Nguyệt Ánh Giáo viên Buôn Hồ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; 

14 Nguyễn Thị Thiên Thơ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Du 202/180 112,2% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại A cấp thị xã năm học 2021-2022;  nhà trường 

có 4 hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em cấp 

TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. có 8 GVCN giỏi 

15 Phạm Thị Nhẫn Phó Hiệu trưởng Nguyễn Du 200/180 111,1% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022;  nhà trường 

có 4 hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em cấp 

TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. có 8 GVCN giỏi 

16 Trần Thị Hương Giáo viên Nguyễn Du 196,5/180 109,2% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.



17 Huỳnh Tấn Minh Hiệu trưởng Nguyễn Du 196/180 108,9% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2020-2021;  nhà trường 

có 4 hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em cấp 

TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. Có 8 GVCN giỏi 

18 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Nguyễn Du 196/180 108,9% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021;  năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

19 Cao Quốc Toản Giáo viên Nguyễn Du 193,5/180 107,5% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; hổ trợ tích 

cực cho đồng nghiệp trong dạy học trực tuyến.

20 Đoàn Thị Thụy Giáo viên Nguyễn Du 192,5/180 106,9% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022;  năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

21 Lâm Thị Lan Anh Giáo viên Nguyễn Du 192,5/180 106,9% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2020-2021;  năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

22 Trần Thị Phúc Giáo viên Nguyễn Du 192/180 106,7% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2020-2021;  năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

23 Nguyễn Thị Thu Kế Toán Nguyễn Du 192/180 106,7% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021; 

24 Đỗ Thị Thu Hoa Giáo viên Nguyễn Du 191,5/180 106,4% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022;  năm 2021-

2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.



25 Nguyễn Phi Khanh Hiệu trưởng Trần Đại Nghĩa 5,000/5,000 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND,

ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ; được

đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết

định số 147/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021 của UBND

thị xã Buôn Hồ (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ)

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt

giải B cấp thị xã; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục;

làm tốt công tác giáo dục học sinh dân tộc; chất lượng

mũi nhọn đạt kết quả cao, kết quả có 04 học sinh giỏi

cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thị xã; đảm bảo chất

lượng hai mặt giáo dục trong năm học; làm tốt công

tác đổi mới giáo dục; tham gia có hiệu quả các hoạt

động phong trào do cấp trên phát động; tích cực trong

công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất nhà 

26 Lê Quang Hào Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5,000/5,000 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu

Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND,

ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ; được Chủ

tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo Quyết

định số 2459/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của chủ tịch

UBND tỉnh ĐắkLắk; được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt

giải B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ thông

tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao; kết quả giảng dạy

đạt 100% từ trung bình trở lên; tích cực trong công tác

bồi dưỡng học sinh giỏi kết quả có 02 học sinh giỏi

tỉnh, 03 học sinh giỏi cấp thị xã.



27 Nguyễn Thị Bích Tuyết Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5,000/5,000 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND,

ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ; được tặng

Giấy khen theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày

10/8/2021 của UBND UBND thị xã; được đánh giá

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt

giải B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ thông

tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao; kết quả giảng dạy

đạt 100% từ trung bình trở lên; tích cực trong công tác

bồi dưỡng học sinh giỏi kết quả có 02 học sinh giỏi

trường, 01 học sinh giỏi cấp thị xã.

28 Lê Thị Ly Liêu
Tổng Phụ trách 

Đội
Trần Đại Nghĩa 5,000/5,000 100,00% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND,

ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ; được tặng

Giấy khen theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày

10/8/2021 của UBND UBND thị xã; được đánh giá

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt

giải B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ thông

tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao; kết quả giảng dạy

đạt 100% từ trung bình trở lên; tích cực trong công tác

bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

29 Phạm Hoàng Lương Hiệu trưởng Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2016-2017 được UBND thị xã Buôn Hồ 

danh hiệu chiến sĩ thi đua. Năm học 2018-2019được 

UBND thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2020-2021 có SKKN đạt loại 

B cấp thị xã.

30 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Giáo viên Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 đạt giải nhì Hội thi GVCN giỏi, 

được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 

SKKN đạt loại C cấp thị xã.

31 Lê Nhã Uyên Nhân viê Thư viên Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, có SKKN đạt loại B cấp thị xã.



32 Huỳnh Thị Đây Hiệu trưởng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 đạt danh hiệu LĐTT. Năm học 

2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; SKKN đạt giải B cấp Thị xã.

33 Vương Văn Lương Phó hiệu trưởng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 đạt danh hiệu LĐTT. Năm học 

2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; SKKN đạt giải C cấp Thị xã.

34 Nguyễn Thị Bích Đa Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt GVCN giỏi cấp thị xã; 

SKKN đạt giải C cấp Thị xã.

35 Nguyễn Dương Tiến Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt GVCN giỏi cấp thị 

xã; Có SKKN đạt giải C cấp Thị xã (Bảo lưu)

36 La Ngọc Tụ Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B cấp 

37 Đinh Quang Thông Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B cấp 

Thị xã; Có HSG cấp Thị xã.

38 Trần Thị Minh Thi Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B cấp 

Thị xã; Có HSG cấp Thị xã.

39 Trần Văn Thiện Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải C cấp 

Thị xã (Bảo lưu); Có HSG cấp tỉnh.

40 Phan Công Quyến Hiệu trưởng Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

thị xã năm học 2021-2022.

41 Trần Văn Thanh Phó hiệu trưởng Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

thị xã năm học 2021-2022.

42 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022.



43 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022.

44 Hoàng Trần Thúy Kim Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

năm học 2021-2022. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2021-2022.

45 Võ Đình Tuân Giáo viên Hùng Vương 934/900 104% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022; Đạt giải Ba 

Hội thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

46 Dương Thị Hoa Giáo viên Hùng Vương 931/900 103% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; Đạt giải Nhì 

Hội thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

47 Hồ Thị Hồng Phú Giáo viên Hùng Vương 927/900 103% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; Đạt giải 

Khuyến khích Hội thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

48 Vũ Thị Tuyết Giáo viên Hùng Vương 919/900 102% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022; Được công 

nhận là GVCN lớp giỏi cấp thị xã. 

49 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Hùng Vương 918/900 102% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021 (bảo lưu) 

50 Tạ Công Lâm Quốc Bảo Phó Hiệu trưởng Hùng Vương 913/900 101% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022

51 Hoàng Văn Đông Phó Hiệu trưởng Hùng Vương 905/900 101% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022; 



52 Nguyễn Thị Hồng Quế Giáo viên Ngô Quyền 467/450 103,77% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm 2020-2021 SKKN đạt loại B cấp thị xã, đánh giá 

viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021-

2022 đạt giải C sáng kiến cấp Thị xã, đạt giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-2022, Đánh giá viên 

chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thị xã.

53 La Văn Lý Giáo viên Ngô Quyền 458/450 101,77% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2021-2022. Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn thi học 

sinh giỏi có học sinh đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã 

năm 2021-2022.

54 Nguyễn Tá Hùng Hiệu trưởng Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-2021. Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học  

2021-2022 đề nghị cấp trên đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị điều chỉnh kế hoạch 

dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, kêu gọi 

mạnh thường quân trong các chương trình học bổng 

cho học sinh, chương trình máy tính cho em. Dẫn dắt 

đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu mà hội nghị CNVC đề 

ra. Chỉ đạo thu BHYT năm 2021-2022 học sinh đạt 

55 Lưu Thị Hoa Tươi Giáo viên Ngô Quyền 453/450 100,66% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-2021 và năm 

2021-2022, đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

2021-2022. Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học  2020-2021 và 2021- 2022 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56 Trần Văn Dung Phó hiệu trưởng Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm 2020-2021 đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp 

thị xã. Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-

CP năm học 2021-2022 đề nghị cấp trên đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

57 Phan Thị Tâm Giáo viên Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm 2020-2021 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 

2021-2022 đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

2021-2022, đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp thị 

xã 2021-2022. Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.

58 Lê Trọng Tự Giáo viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm 2021-2022 đạt giải C sáng kiến cấp Thị xã. Đánh 

giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



59 Phạm Tuấn Anh Hiệu trưởng Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.

60 Phan Quang Vĩ
Tổng Phụ trách 

Đội
Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.

61 Vũ Thị Hà Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.

62 Nguyễn Đức Thịnh Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.

63 Nguyễn Thị  Chiến Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.

64 Nguyễn Văn Thương Tổng Phụ trách Đội Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021 

theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND, ngày 21/06/2021 

của UBND thị xã Buôn Hồ; Được công nhận là  Giáo 

viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2020 -2021; Được 

công nhận Giáo viên Tổng phụ trách giỏi cấp Thị xã 

năm học 2020 -2021.                            Năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022 theo Quyết định số 1653/QĐ-UBND, ngày 

17/6/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ;  Được Hội 

đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen Quyết định số 109/QĐ-

HĐĐ, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Đội 

65 H Hiam Ayun Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

thị xã năm học 2020-2021 theo Quyết định số 

2240/QĐ-UBND,ngày 21/06/2021 của UBND thị xã 

Buôn Hồ;                                                           Năm 

học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã 

năm học 2021-2022 theo Quyết định số 1653/QĐ-

UBND, ngày 17/6/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ; 

Bồi dưỡng 02 học sinh giỏi môn GDCD cấp thị xã.    



66 Vũ Thị Phương Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt loại A cấp thị xã năm học 2020-2021 

theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND, ngày 21/06/2021 

của UBND thị xã Buôn Hồ; Đã đạt giải Nhất trong 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã năm học 2020-

2021 ; Được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh 

năm học 2020 -2021.                                       Năm 

học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị xã 

năm học 2021-2022 theo Quyết định số 1653/QĐ-

UBND, ngày 17/6/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ;

67 Cao Thanh Hiền Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ;                               Năm học 2021-2022 

được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

2022 theo Quyết định số 1653/QĐ-UBND, ngày 

17/6/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ; Được công 

nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2021-2022. 



DAN HÌNH 

Chức vụ LĐTT

GIẤY 

KHEN 

UBND 

THỊ XÃ

1 Hà Thanh Hiền Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; đạt giải nhì thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị 

xã năm học 2021-2022.

2 Nguyễn Thị Thu Loan Phó hiệu trưởng Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2021-2022;  

3 Trần Văn Sơn Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2020-2021; Đạt huy chương đồng môn 

Nhảy cao tại Đại hội TDTT thị xã.  Video bài giảng được 

công nhận cấp tỉnh và chọn gửi đi Bộ giáo dục.

4 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; Có học sinh giỏi cấp Thị xã.

5 Trần Thúy Mỵ Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; tham gia các phong trào hoạt động của trường, 

Ứng dụng CNTT trong dạy học.

6 Hoàng Phương Thảo Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp trường năm học 2020-2021; loại A cấp trường năm 

học 2021-2022.

7 Đoàn Thị Ngọc Lan Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp trường năm học 2020-2021; loại B cấp trường năm 

học 2021-2022.

8 Trịnh Thị Năm Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp trường năm học 2020-2021; loại B cấp trường năm 

học 2021-2022.

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CẤP THCS

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN

TRƯỜNG 

THCS/TH 

THCS/PTDTNT 

 THCS

TỔNG 

ĐIỂM

CẢ 

NĂM

TỶ LỆ

(Điểm 

đạt 

được/tổn

g)

XẾP 

LOẠI 

VIÊN 

CHỨC 

THEO 



9 Tạ Thị Hường Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp trường năm học 2020-2021; loại B cấp trường năm 

học 2021-2022.

10 Lê Văn Thịnh Giáo viên Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

11 Phan Thị Thu Lài
Nhân viên Văn 

thư
Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

12 Hoàng Thị Chung Giáo viên Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

13 Nguyễn Bá Dũng Giáo viên Nguyễn Du 197,5/180 109,7% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2020-2021; hổ trợ tích cực cho đồng 

nghiệp trong dạy học trực tuyến.

14 Hoàng Thị Khang Giáo viên Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2020-2021.

15 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Giáo viên Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.  

16 Trần Thanh Hà Giáo viên Nguyễn Du 190/180 105,6% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; hổ trợ tích cực cho đồng nghiệp 

trong dạy học trực tuyến.

17 Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2020-2021.

18 Lê Thị Tuyền Giáo viên Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2021-2022.

19 Phạm Thị Hường Giáo viên Nguyễn Du 189/180 105,0% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2021-2022.

20 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Nguyễn Du 188,5/180 104,7% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2021-2022.

21 Nguyễn Thị Kiêm Oanh Giáo viên Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2020-2021.

22 Phan Thị Thu Thuỷ Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2021-2022.



23 Phạm Thị Hương Giáo viên Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

 - Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao 

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2021 của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ; tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong năm có 06 học sinh 

giỏi ở các cấp; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp 

trường; được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

thị xã; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

24 Đinh Thị Liên Giáo viên Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

 - Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao 

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2021 của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ; tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém kết quả có 01 học sinh giỏi 

cấp thị xã; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp thị xã; 

tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

25 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

 - Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu Lao 

động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2021 của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ; tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sáng kiến kinh nghiệm đạt 

giải C cấp trường; xếp giải ba Hội thi Giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp thị xã; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

26 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

 Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ; tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, trong năm có 02 học sinh 

giỏi cấp thị xã; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp thị 

xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy có 

hiệu quả cao; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.



27 Hoàng Mạnh Đức Phó hiệu trưởng Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, có SKKN đạt loại B cấp thị xã.

28 Lê Đình Điệp Giáo viên Trần Phú 4.944 98,88% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được công nhận là giáo viên dạy giỏi 

cấp trường, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

29 Phạm Thị Diệu Cầm Giáo viên Trần Phú 4.938 98,76% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 đạt giải khuyến khích Hội thi GVCN 

giỏi, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

30 Trần Ngọc Hạnh Phó hiệu trưởng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải B cấp Thị xã.

31 Nguyễn Thị Lệ Xuân
Chủ tịch Công 

đoàn
Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải B cấp Thị xã.

32 Nguyễn Lê Hà Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải B cấp Thị xã.

33 Nguyễn Thị Lệ Sa Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; Đạt giải ba GVCN giỏi cấp Thị xã.

34 Dương Thị Toan Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải C cấp Thị xã; Có 

HSG cấp Thị xã.

35 Lê Thị Kim Ngân Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải C cấp Thị xã (Bảo 

lưu)

36 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Được công nhận GVCN giỏi cấp Thị 

37 Đỗ Thị Trà My Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Được công nhận GVCN giỏi cấp Thị 

38 Nguyễn Thục Trinh Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm 

học 2021-2022.

39 Nguyễn Thành Huế Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Hoàn thành tốt công tác phổ cập và thư ký hội 

đồng.

40 Đinh Đức Đạt Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 998/1000 99,8 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.



41 Ngô Cẩm Tú Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 997/1000 99,7 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Có học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022.

42 H Mion Niê Giáo viên Hùng Vương 924/900 103% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B 

cấp thị xã năm học 2021-2022; Đạt giải Nhì Hội thi 

GVCN giỏi cấp thị xã. 

43 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Hùng Vương 918/900 102% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2020-2021 (bảo lưu) 

44 Vũ Thị Lý Giáo viên Hùng Vương 915/900 102% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2020-2021(bảo lưu)

45 Dương Thị Thu Thủy Giáo viên Hùng Vương 911/900 101% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Được công nhận là GVCN lớp 

giỏi cấp thị xã.

46 Lê Thị Hương Giáo viên Hùng Vương 910/900 101% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.  

47 Đoàn Minh Thành Giáo viên Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C 

cấp thị xã năm học 2021-2022; 

48
Đặng Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

Giấy khen 

UBND thị xã

Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm 

học  2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm 

luôn đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, năm 2020-

2021 được UBND thị xã tặng giấy khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

49 Phạm Thị Mỹ Châu Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2020-2021. Đánh giá viên 

chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học  2021-2022 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn thi học sinh giỏi có học 

sinh đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm 2021-2022.

50 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Hàng năm luôn đạt được danh hiệu lao động tiên tiến. 

Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm 

học  2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

51 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

 Năm học 2020-2021 được UBND thị xã tặng giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá viên chức theo 

nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

52 H' Sinh Mlô Nhân viên Y tế Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã 

năm học 2021-2022; 



53 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã 

năm học 2021-2022; 

54 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã 

năm học 2021-2022; 

55 Võ Thị Mỹ Nhân Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

56 Trần Thị Thu Hiệp Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

57 Bùi Thị Thanh Hòa Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ;                                 Năm học 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-2022 theo 

Quyết định số 1653/QĐ-UBND, ngày 17/6/2022 của 

UBND thị xã Buôn Hồ; Được công nhận là giáo viên dạy 

giỏi và giáo viên chủ nhiệm xuất sắc cấp trường.      

58 Nguyễn Thị Thanh Hồng Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; Được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thị 

xã.                     Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại 

C cấp thị xã năm học 2021-2022 theo Quyết định số 

1653/QĐ-UBND, ngày 17/6/2022 của UBND thị xã Buôn 

59 Bùi Thị Tươi Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ;                               Năm học 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Được công nhận 

là giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm xuất sắc cấp 

trường.

60 Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ;                               Năm học 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 



Chức vụ

1 Đoàn Văn Công Chủ tịch công đoàn Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021, 

loại B năm học 2021-2022.

2 Lê Thị Huệ Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021; 

loại B năm học 2021-2022.

3 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2020-2021; 

loại B cấp thị xã năm học 2021-2022.

4 Trần Thị Nguyệt Ánh Giáo viên Buôn Hồ 900/900 100% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; 

5 Trần Thị Hương Giáo viên Nguyễn Du 196,5/180 109,2% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022; 

năm 2021-2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

6 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Nguyễn Du 196/180 108,9% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021;  

năm 2021-2022 đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CẤP THCS

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN

TRƯỜNG 

THCS/TH 

THCS/PTDTN

T THCS

TỔNG 

ĐIỂM

CẢ NĂM

TỶ LỆ

(Điểm đạt 

được/tổng)

XẾP 

LOẠI 

VIÊN 

CHỨC 

BẰNG 

KHEN 

TỈNH



7 Hồ Hoài Phước Phó hiệu trưởng Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV BK TỈNH

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở theo Quyết định số 3001/QĐ-

UBND, ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Buôn

Hồ; được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp

tỉnh theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND, ngày

09/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk; được đánh

giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định

số 147/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021 của UBND thị

xã Buôn Hồ (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ)

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

ngày 13/8/2020 của Chính phủ; sáng kiến kinh

nghiệm đạt giải B cấp thị xã; làm tốt công tác xã hội 

hóa giáo dục; làm tốt công tác giáo dục học sinh

dân tộc; chất lượng mũi nhọn đạt kết quả cao, kết

quả có 04 học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi

cấp thị xã; đảm bảo chất lượng hai mặt giáo dục

trong năm học; làm tốt công tác đổi mới giáo dục;

tham gia có hiệu quả các hoạt động phong trào do

cấp trên phát động;

8 Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.99/5.000 99,80% HTXSNV BK TỈNH

- Năm học 2020-2021 được công nhận danh hiệu

Lao động tiên tiến theo Quyết định số 3000/QĐ-

UBND, ngày 10/8/2021 của UBND Thị xã Buôn

Hồ; được tặng giấy khen theo Quyết định số

3002/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021 của UBND Thị

xã Buôn Hồ; được đánh giá hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

ngày 13/8/2020 của Chính phủ; tích cực trong công

tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

9 Nguyễn Hữu Vũ Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải C 

cấp Thị xã.



10 Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt giải C 

cấp Thị xã.

11 Đỗ Thị Thảo Giáo viên Đinh Tiên Hoàng 996/1000 99,6 HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020 - 2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có học sinh giỏi cấp 

thị xã năm học 2021-2022. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021 và 2021 - 

2022.

12 Nguyễn Thị Hồng Quế Giáo viên Ngô Quyền 467/450 103,77% HTXSNV BK TỈNH

Năm 2020-2021 SKKN đạt loại B cấp thị xã, đánh 

giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 

2021-2022 đạt giải C sáng kiến cấp Thị xã, đạt giáo 

viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-2022, Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực 

hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thị xã.

13 Lưu Thị Hoa Tươi Giáo viên Ngô Quyền 453/450 100,66% HTXSNV BK TỈNH

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-2021 và năm 

2021-2022, đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

2021-2022. Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học  2020-2021 và 2021- 

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Phan Thị Tâm Giáo viên Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV BK TỈNH

Năm 2020-2021 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 

2021-2022 đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

2021-2022, đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp 

thị xã 2021-2022. Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

15 Phan Quang Vĩ Tổng Phụ trách Đội Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-202.



16 Nguyễn Văn Thương Tổng Phụ trách Đội Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV BK TỈNH

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm 

học 2020-2021 theo Quyết định số 2240/QĐ-

UBND, ngày 21/06/2021 của UBND thị xã Buôn 

Hồ; Được công nhận là  Giáo viên dạy giỏi cấp thị 

xã năm học 2020 -2021; Được công nhận Giáo 

viên Tổng phụ trách giỏi cấp Thị xã năm học 2020 -

2021.                            Năm học 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

2022 theo Quyết định số 1653/QĐ-UBND, ngày 

17/6/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ;  Được Hội 

đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen Quyết định số 

109/QĐ-HĐĐ, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng Đội tỉnh Đăk Lăk;   



DANH 

Chức vụ LĐTT

1 Hà Thanh Hiền Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT

2 Nguyễn Thị Thu Loan Phó hiệu trưởng Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT

3 Trần Văn Sơn Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT

4 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT

5 Trần Thúy Mỵ Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT

6 Phan Thị Thanh Huyền Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

7 Phan Văn Duy Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

8 Hứa Tuyến Xinh Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

9 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

10 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

11 Trần Thị Phương Thanh Tổng phụ trách đội Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

12 Ngô Thị Bưởi Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

13 Nguyễn Hữu Nghĩa Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

14 Liêu Văn Ánh Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

15 Đinh Xuân Hiếu Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

16 Hoàng Thị Liễu Nhân viên Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

17 Lý Văn Hiến Bảo vệ Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

18 Hoàng Thúy Loan Giáo viên Chu Văn An 899/900 99,89% HTTNV LĐTT

19 Lê Thị Diễm Thùy Nhân viên Chu Văn An 899/900 99,89% HTTNV LĐTT

20 Trần Khắc Trí Giáo viên Chu Văn An 898/900 99,78% HTTNV LĐTT

21 Nguyễn Thị Lê Giáo viên Chu Văn An 898/900 99,78% HTTNV LĐTT

22 Hoàng Xuân Hưng Giáo viên Chu Văn An 896/900 99,56% HTTNV LĐTT

23 Trần Thị Minh Diệu Giáo viên Chu Văn An 896/900 99,56% HTTNV LĐTT

24 Dương Thị Thanh Bình Giáo viên Chu Văn An 894/900 99,33% HTTNV LĐTT

25 Trần Thị Thủy Giáo viên Chu Văn An 894/900 99,33% HTTNV LĐTT

26 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên Chu Văn An 888/900 98,67% HTTNV LĐTT

27 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên Chu Văn An 888/900 98,67% HTTNV LĐTT

28 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CẤP THCS

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN
TRƯỜNG 

THCS/TH 

TỔNG 

ĐIỂM

TỶ LỆ

(Điểm đạt 

XẾP 

LOẠI 



29 Hoàng Phương Thảo Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

30 Đoàn Thị Ngọc Lan Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

31 Trịnh Thị Năm Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

32 Nguyễn Văn Hồng Phó Hiệu trưởng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

33 La Thị Bền Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

34 Huyền Tôn Nữ Kim Dung Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

35 Nguyễn Thị Hồng Thanh Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

36 Tạ Thị Hường Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

37 Hoàng Thị Uyên Nhi Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

38 Lê Viết Văm Giáo viên Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

39 Y Ký Ayun Giáo viên Đinh Núp 99.90/100 99,90% HTXSNV LĐTT

40 Phạm Thị Tâm Giáo viên Đinh Núp 99.80/100 99,80% HTXSNV LĐTT

41 Trần Thị Thúy Hoa Giáo viên Đinh Núp 99.80/100 99,80% HTXSNV LĐTT

42 Dương Vương Lâm Giáo viên Đinh Núp 99.70/100 99,70% HTXSNV LĐTT

43 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Đinh Núp 99.60/100 99,60% HTXSNV LĐTT

44 Bùi Thị Thương Giáo viên Đinh Núp 99.50/100 99,50% HTXSNV LĐTT

45 Trần Thị Thúy Hồng Nhân viên Kế toán Đinh Núp 99.40/100 99,40% HTTNV LĐTT

46 Lê Thị Hạnh Nhân viên Thư viện Đinh Núp 98.80/100 98,80% HTXSNV LĐTT

47 Y Blek MLô Nhân viên Văn thư Đinh Núp 98.80/100 98,80% HTTNV LĐTT

48 Trần Thị Hường Giáo viên Đinh Núp 98.70/100 98,70% HTTNV LĐTT

49 Hoàng Thị Thùy Trang Nhân viên Thiết bị Đinh Núp 98.25/100 98,25% HTTNV LĐTT

50 Nguyễn Quang Thịnh Giáo viên Đinh Núp 96.80/100 96,80% HTTNV LĐTT

51 Bùi Hồng Hoàn Nhân viên Bảo vệ Đinh Núp 96.70/100 96,70% HTTNV LĐTT

52 Bạch Thị Thơ Giáo viên Đinh Núp 96.40/100 96,40% HTTNV LĐTT

53 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Đinh Núp 95.50/100 95,50% HTTNV LĐTT

54 Lê Văn Thịnh Giáo viên Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

55 Phan Thị Thu Lài Nhân viên Văn thư Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

56 Hoàng Thị Chung Giáo viên Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

57 Hồ Hữu Đề Phó hiệu trưởng Buôn Hồ 898/900 99,70% HTXSNV LĐTT

58 Lê Thị Hồng Thanh Hiệu trưởng Buôn Hồ 897/900 99,60% HTXSNV LĐTT

59 Y Kim Kriêng Phó hiệu trưởng Buôn Hồ 897/900 99,60% HTTNV LĐTT

60 Đặng Đức Tú Giáo viên Buôn Hồ 897/900 99,60% HTXSNV LĐTT

61 Y Lot Niê Kdăm Giáo viên Buôn Hồ 896/900 99,50% HTXSNV LĐTT



62 Nguyễn Đức Đại Giáo viên Buôn Hồ 896/900 99,50% HTXSNV LĐTT

63 Trần Thị Huyền Giáo viên Buôn Hồ 895/900 99,40% HTTNV LĐTT

64 Phạm Thị Hoa Kế toán Buôn Hồ 895/900 99,40% HTXSNV LĐTT

65 Nguyễn Thị Thơm Nhân viên Tế học đường Buôn Hồ 895/900 99,40% HTXSNV LĐTT

66 Nguyễn Tiến Dũng Nhân viên Bảo vệ Buôn Hồ 894/900 99,30% HTTNV LĐTT

67 Bùi Tây Sơn Mlô Nhân viên Bảo vệ Buôn Hồ 894/900 99,30% HTTNV LĐTT

68 Lâm Thị Phương Mai Nhân viên Cấp dưỡng Buôn Hồ 893/900 99,20% HTTNV LĐTT

69 H Wiêng Niê Nhân viên Cấp dưỡng Buôn Hồ 893/900 99,20% HTTNV LĐTT

70 Diêu Lâm Anh Giáo viên Buôn Hồ 892/900 99,10% HTTNV LĐTT

71 Nguyễn Bá Dũng Giáo viên Nguyễn Du 197,5/180 109,7% HTXSNV LĐTT

72 Dương Thị Thành Vinh Giáo viên Nguyễn Du 191/180 106,1% HTXSNV LĐTT

73 Hoàng Thị Khang Giáo viên Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT

74 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Giáo viên Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT

75 Trần Thanh Hà Giáo viên Nguyễn Du 190/180 105,6% HTXSNV LĐTT

76 Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT

77 Lê Thị Tuyền Giáo viên Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT

78 Phạm Thị Hường Giáo viên Nguyễn Du 189/180 105,0% HTXSNV LĐTT

79 Phan Đức Cường Giáo viên Nguyễn Du 188,5/180 104,7% HTXSNV LĐTT

80 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Nguyễn Du 188,5/180 104,7% HTXSNV LĐTT

81 Nguyễn Thị Kiêm Oanh Giáo viên Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

82 Lương Thị Oanh Giáo viên Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

83 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

84 Bùi Thị Hoa Giáo viên Nguyễn Du 187,5/180 104,2% HTXSNV LĐTT

85 Phan Thị Thu Thuỷ Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

86 Dương Mai Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

87 Quách Thị Thu Hà Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

88 Trần Thị Kim Thoa Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

89 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

90 Lê Văn Dũng Giáo viên Nguyễn Du 186/180 103,3% HTXSNV LĐTT

91 Trần Thị Vân Anh Giáo viên Nguyễn Du 186/180 103,3% HTXSNV LĐTT

92 Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên Nguyễn Du 186/180 103,3% HTXSNV LĐTT

93 Lê Thị Thùy Dung Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

94 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT



95 Ngô Thị Hồng Mận Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

96 Nguyễn Thị Lang Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

97 Phạm Thị Nga Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

98 Trịnh Thị Thanh Thủy Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

99 Trần Thị Ngọc Bảo Giáo viên Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

100 Phạm Thị Phương Trúc Giáo viên Nguyễn Du 184,5/180 102,5% HTTNV LĐTT

101 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Nguyễn Du 184,5/180 102,5% HTTNV LĐTT

102 Trần Quốc Vũ Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

103 Huỳnh Ngọc Tịnh Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

104 Võ Thị Thu Trang Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

105 Trần Thị Vinh Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

106 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

107 La Dung Em Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

108 Hoàng Thị Duyên Giáo viên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

109 Ngô Đức Thuận Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

110 Đặng Văn Toản Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

111 Đinh Thị Bích Thủy Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

112 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

113 Biện Thị Xuân Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

114 Lê Thị Thu Phương Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

115 Nguyễn Thị Kim Tâm Giáo viên Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

116 Trần Thị Kim Anh Giáo viên Nguyễn Du 182,5/180 101,4% HTTNV LĐTT

117 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Nguyễn Du 182,5/180 101,4% HTTNV LĐTT

118 Võ Thị Huyền Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

119 H Oanh Niê Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

120 Lê Thị Viết Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

121 Trần Quốc Lợi Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

122 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

123 Nguyễn Xuân Trí Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

124 Nguyễn Văn Bằng Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

125 Nguyễn Thị Nhân Giáo viên Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

126 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Giáo viên Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

127 Tống Thị Hoàng Trang Giáo viên Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT



128 Trần Thị Hương Trà Giáo viên Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

129 Trần Cảnh Yên Giáo viên Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

130 Nguyễn Trần Hải Vi Nhân viên Thiết bị Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

131 Hoàng Thị Kim Chi Nhân viên Thiết bị Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

132 Đoàn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư viện Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

133 Trương Thị An Nhân viên y tế Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

134 Đặng Thanh Quỳnh Giáo viên Nguyễn Du 181/180 100,0% HTTNV LĐTT

135 Trần Thị Hiên Giáo viên Nguyễn Du 179/180 99,4% HTTNV LĐTT

136 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Nguyễn Du 179/180 98,9% HTTNV LĐTT

137 Hồ Hoài Phước Phó hiệu trưởng Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

138 Lê Thị Hương Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

139 Phạm Thị Hương Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

140 Trần Thị Tâm Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

141 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

142 Mai Thị Quỳnh Trang Nhân viên Thiết bị Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

143 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

144 Đinh Thị Liên Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

145 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

146 Lê Văn Đại Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTXSNV LĐTT

147 Hngai Ktul Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

148 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

149 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trần Đại Nghĩa 5.000/5.000 100,00% HTTNV LĐTT

150 Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.99/5.000 99,80% HTXSNV LĐTT

151 Lê Viết Nguyên Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.99/5.000 99,80% HTTNV LĐTT

152 Nguyễn Thị Thương Nhân viên Thư viện Trần Đại Nghĩa 4.988/5.000 99,76% HTXSNV LĐTT

153 Nguyễn Thị Kim Thanh Nhân viên Kế toán Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTTNV LĐTT

154 Đỗ Đình Hải Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTTNV LĐTT

155 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTXSNV LĐTT

156 Bùi Thị Phương Lan Nhân viên Văn thư Trần Đại Nghĩa 4.95/5.000 99,00% HTTNV LĐTT

157 Nguyễn Bá Tùng Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.9/5.000 98,00% HTTNV LĐTT

158 Đặng Hữu Hồng Sơn Giáo viên Trần Đại Nghĩa 4.86/5.000 97,20% HTTNV LĐTT

159 Hoàng Mạnh Đức Phó hiệu trưởng Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT

160 Nguyễn Thị Ánh Bin Nhân viên Thiết bị Trần Phú 5.00 100,00% HTTNV LĐTT



161 Nguyễn Văn Hanh Nhân viên Bảo vệ Trần Phú 5.00 100,00% HTTNV LĐTT

162 Võ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT

163 Võ Thị Minh Tâm Nhân viên Kế toán Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT

164 Trần Thị Lụa Giáo viên Trần Phú 900/900 100,00% HTXSNV LĐTT

165 Hoàng Thị Ánh Nhân viê Y tế Trần Phú 4.986 99,72% HTXSNV LĐTT

166 Trần Thị Huyền Nhân viên Văn thư Trần Phú 4.986 99,72% HTXSNV LĐTT

167 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Trần Phú 4.983 99,66% HTXSNV LĐTT

168 Thân Viết Trang Giáo viên Trần Phú 4.982 99,66% HTXSNV LĐTT

169 Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên Trần Phú 4.972 99,44% HTTNV LĐTT

170 H Bhai Mlo Giáo viên Trần Phú 4.972 99,56% HTXSNV LĐTT

171 Nguyễn Hải Dương Giáo viên Trần Phú 4.956 99,12% HTXSNV LĐTT

172 Lê Đình Điệp Giáo viên Trần Phú 4.944 98,88% HTXSNV LĐTT

173 Nguyễn Thị Châu Giáo viên Trần Phú 4.969 98,78% HTXSNV LĐTT

174 Phạm Thị Diệu Cầm Giáo viên Trần Phú 4.938 98,76% HTXSNV LĐTT

175 Phạm Văn Thành Giáo viên Trần Phú 4.928 98,56% HTTNV LĐTT

176 Nguyễn Thị Kiên Giáo viên Trần Phú 4.922 98,44% HTTNV LĐTT

177 Trần Thị Hạnh Phước Giáo viên Trần Phú 4.902 98,04% HTXSNV LĐTT

178 Nguyễn Văn Tài Giáo viên Trần Phú 4.883 97,66% HTTNV LĐTT

179 Trần Ngọc Hạnh Phó hiệu trưởng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

180 Nguyễn Thị Lệ Xuân Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

181 Nguyễn Lê Hà Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

182 Dương Ngọc Cường Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

183 Nguyễn Văn Hợp Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

184 Nguyễn Thị Lệ Sa Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

185 Nguyễn Hữu Tâm Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

186 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

187 Quách Thị Trâm Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

188 Dương Thị Toan Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

189 Tạ Thị Thúy Hồng Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

190 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

191 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

192 Lê Thị Kim Ngân Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

193 Lê Thị Huỳnh Hà Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT



194 Đặng Thị Bích Hà Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

195 Cao Thị Tuyết Đông Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

196 Võ Ngọc Huyền Trân Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

197 Nguyễn Hữu Vũ Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

198 Y Khĩm Niê Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

199 Nguyễn Thị Kim Anh NV Thiết bị Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

200 Trần Thị Hằng NV Thiết bị Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

201 Giang Lương Tuân Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

202 Hồ Viết Hiếu Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

203
Nguyễn Thị  Hoài 

Phượng
Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

204 Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

205 Trương Thị Phượng Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

206 Nguyễn Thị Thúy Vi Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

207 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

208 Trần Minh Quyết Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

209 Nguyễn Văn Long Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

210 Cao Thị Vân Anh Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

211
Nguyễn Thị Phương 

Dung
Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT

212 Phạm Thị Phúc Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT

213 Đỗ Thị Trà My Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT

214 Thẩm Anh Đào Nhân viên Y tế Nguyễn Trường Tộ 898.5/900 99,83% HTXSNV LĐTT

215 Vũ Xuân Diệu Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 898/900 99,77% HTTNV LĐTT

216 Dư Thị Ánh Hồng Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 898/900 99,77% HTTNV LĐTT

217 Trần Văn Lợi Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 897.5/900 99,72% HTTNV LĐTT

218 Nguyễn Thế Phi Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 897.5/900 99,72% HTTNV LĐTT

219 Nguyễn Vũ Minh Hải Nhân viên Thư viện Nguyễn Trường Tộ 897/900 99,66% HTTNV LĐTT

220 Ngô Thị Lệ Nhân viên Văn thư Nguyễn Trường Tộ 897/900 99,66% HTTNV LĐTT

221 Trần Kim Yến Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

222 Hoàng Anh Tú Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

223 Võ Thị Tuyết Anh Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

224 Trần Minh Triều Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTXSNV LĐTT

225 Đoàn Thị Dung Nhân viên Kế toán Nguyễn Trường Tộ 895/900 99,44% HTTNV LĐTT

226 Trần Quốc Bảo Nhân viên Bảo vệ Nguyễn Trường Tộ 892/900 99,11% HTTNV LĐTT



227 Nguyễn Xuân Hồng Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 890/00 88,88% HTTNV LĐTT

228 Phạm Thị Hằng Giáo viên Nguyễn Trường Tộ 887/900 88,55% HTTNV LĐTT

229 Nguyễn Thục Trinh Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

230 Nguyễn Thành Huế Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

231 Nguyễn Thanh Chung Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

232 Nguyễn Thái Hoàng Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

233 Lê Văn Hoàng Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

234 Đỗ Thị Thúy Kiều Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

235 Nguyễn Thị Hồng Lam Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

236 Nguyễn Thị Kim Ngân Nhân viên Y tế Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

237 Lê Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên Thiết bị Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

238 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nhân viên Văn thư Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

239 Lê Thơm Nhân viên Bảo vệ Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

240 Nguyễn Thị Thúy Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

241 Phạm Quốc Toản Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

242 Nguyễn Thị Thúy Trâm Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

243 Huỳnh Đức Trung Nhân viên Kế toán Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT

244 Lê Thị Thu Hiền Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT

245 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT

246 Dương Chí Quyền Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT

247 Nguyễn Thanh Thủy Nhân viên Thư viện Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT

248 Trương Thị Trang Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT

249 Đinh Đức Đạt Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 998/1000 99,8 HTXSNV LĐTT

250 Ngô Cẩm Tú Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 997/1000 99,7 HTXSNV LĐTT

251 Nguyễn Minh Thuận Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 997/1000 99,7 HTTNV LĐTT

252 Đỗ Thị Thảo Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 996/1000 99,6 HTXSNV LĐTT

253 Hà Thị Thiện Giáo  viên Đinh Tiên Hoàng 991/1000 99,1 HTTNV LĐTT

254 H Mion Niê Giáo viên Hùng Vương 924/900 103% HTXSNV LĐTT

255 Thái Thị Ngọc Lan Giáo viên Hùng Vương 920/900 102% HTXSNV LĐTT

256 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Hùng Vương 918/900 102% HTXSNV LĐTT

257 Vũ Thị Lý Giáo viên Hùng Vương 915/900 102% HTXSNV LĐTT

258 Đào Thị Phượng Giáo viên Hùng Vương 912/900 101% HTXSNV LĐTT

259 Dương Thị Thu Thủy Giáo viên Hùng Vương 911/900 101% HTXSNV LĐTT



260 Lê Thị Hương Giáo viên Hùng Vương 910/900 101% HTXSNV LĐTT

261 Lê Thị Kim Phương Giáo viên Hùng Vương 910/900 101% HTXSNV LĐTT

262 Đoàn Minh Thành Giáo viên Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT

263 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT

264 Lê Thị Thanh Giáo viên Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT

265 Phạm Thị Khánh Hồng Giáo viên Hùng Vương 906/900 101% HTXSNV LĐTT

266 Dương Thị Giang Giáo viên Hùng Vương 906/900 101% HTXSNV LĐTT

267 Lê Xuân Cần Giáo viên Hùng Vương 904/900 100% HTTNV LĐTT

268 Trần Quốc Toản Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTTNV LĐTT

269 Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

270 Ngô Thị Thanh Bình Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

271 Nguyễn Xuân Hòa Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

272 Nguyễn Thanh Tân Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

273 Quách Xuân Thủy Giáo viên Hùng Vương 903/900 100% HTTNV LĐTT

274 Nguyễn Thị Kim Thu Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

275 Trịnh Thị Bến Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

276 Dương Thị Bích Hiền Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

277 Lê Hải Châu Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

278 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

279 Bùi Thị Hảo Giáo viên Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

280 Cao Thị Tuyền Nhân viên Văn thư Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

281 Võ Thị Lan Nhân viên Thư viện Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

282 Trần Thị Thanh Loan Giáo viên Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

283 Lâm Vĩnh Lợi Hiệu trưởng Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

284 Đoàn Thị Thùy Loan Nhân viên Y tế Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

285 Lê Thị Nga Giáo viên Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

286 Dương Thanh Tùng Nhân viên Kế toán Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

287 Nguyễn Đình Sang Giáo viên Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

288 Trần Thị Hào Giáo viên Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

289 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên Thiết bị Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

290 Trương Văn Hiệp Giáo viên Hùng Vương 897/900 99,7% HTTNV LĐTT

291 Uông Thanh Hải Nhân viên Bảo vệ Hùng Vương 896/900 99,6% HTTNV LĐTT

292 Nguyễn Ngọc Dũng Giáo viên Hùng Vương 895/900 99,4% HTTNV LĐTT



293 Nguyễn Thị Tình Nhân viên Thiết bị Hùng Vương 290/300 96,7% HTTNV LĐTT

294 Nguyễn Thị Thu Phương Nhân viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

295 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

296 Dương Thị Quyên Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTTNV LĐTT

297
Đặng Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

298 Phạm Thị Mỹ Châu Giáo viên Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

299 Hồ Viết Huấn Giáo viên Ngô Quyền 452/450 100,44% HTTNV LĐTT

300 Đào Thị Thanh Tân Giáo viên Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV LĐTT

301 Nguyễn Thị Trúc Giáo viên Ngô Quyền 452/450 100,44% HTTNV LĐTT

302 Lê Thanh Huyền Giáo viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTTNV LĐTT

303 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV LĐTT

304 Ngô Xuân Hoàng Nhân viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTTNV LĐTT

305 Phan Thị Thu Phương Giáo viên Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV LĐTT

306 Trần Thị Tâm Nhân viên Ngô Quyền 449/450 99,77% HTTNV LĐTT

307 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Ngô Quyền 448.5/450 99,66% HTXSNV LĐTT

308 Lê Quang Sơn Giáo viên Ngô Quyền 448/450 99,55% HTTNV LĐTT

309 Nguyễn Thị Lệ Thu Giáo viên Ngô Quyền 448/450 99,55% HTTNV LĐTT

310 Nguyễn Bảo MinhDung Nhân viên Ngô Quyền 448/450 99,55% HTXSNV LĐTT

311 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nhân viên Ngô Quyền 448/450 99,55% HTTNV LĐTT

312 Nguyễn Dư Ngọc Giáo viên Ngô Quyền 447.5/450 99,44% HTTNV LĐTT

313 Đinh Công Hải Giáo viên Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

314 Nguyễn Trường Sơn Giáo viên Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

315 Vũ Thị Như Quỳnh Giáo viên Ngô Quyền 447/450 99,33% HTTNV LĐTT

316 Trần Thị Kim Oanh Giáo viên Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

317 Huỳnh Đức Nguyên Phó hiệu trưởng Ngô Quyền 446/450 99,11% HTTNV LĐTT

318 Phan Thị Thúy Hằng Giáo viên Ngô Quyền 446/450 99,11% HTTNV LĐTT

319 Lê Anh Tuấn Giáo viên Ngô Quyền 446/450 99,11% HTTNV LĐTT

320 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Ngô Quyền 446/450 99,11% HTTNV LĐTT

321 Đường Thị Hoa Thơm Giáo viên Ngô Quyền 445.5/450 99% HTTNV LĐTT

322 Tống Thị Hoài Ánh Giáo viên Ngô Quyền 445/450 98,88% HTTNV LĐTT

323 Trương Thị Tường Vi Giáo viên Ngô Quyền 444/450 98,66% HTTNV LĐTT

324 Võ Văn Quý Giáo viên Ngô Quyền 444/450 98,66% HTTNV LĐTT

325 Mai Thị Bốn Giáo viên Ngô Quyền 443.5/450 98,55% HTTNV LĐTT



326 Hồ Thị Tiếp Giáo viên Ngô Quyền 443/450 98,44% HTXSNV LĐTT

327 Trần Thị Huệ Giáo viên Ngô Quyền 441/450 98% HTTNV LĐTT

328
Đặng Nguyễn Trông 

Vinh Quang
Giáo viên Ngô Quyền 440.5/450 97,88% HTTNV LĐTT

329 Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên Ngô Quyền 440/450 97,77% HTTNV LĐTT

330 Đặng Hữu Việt Giáo viên Ngô Quyền 437/450 97,11% HTTNV LĐTT

331 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Ngô Quyền 148/450 32,88% HTTNV LĐTT

332 Trần Thị Diễm Thúy Giáo viên Ngô Quyền 147/150 32,66% HTTNV LĐTT

333 Nguyễn Kim Anh Thi Giáo viên Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT

334 Vũ Thị Thùy Linh Giáo viên Ngô Quyền 897/900 99,66% HTXSNV LĐTT

335 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT

336 H' Sinh Mlô Nhân viên Y tế Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

337 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

338 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

339 Võ Thị Mỹ Nhân Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

340 Trần Thị Thu Hiệp Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

341 Ngô Thị Minh Huế Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

342 Tô Thị Linh Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTTNV LĐTT

343 Trần Thị   Vân Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

344 Phan Văn Phú Phó Hiệu trưởng Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

345 Lý Thị Thuỳ  Trâm Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

346 Nguyễn Ngọc Nhị Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

347 Phan Thị  Loan Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTTNV LĐTT

348 Phạm Thị Minh Tâm Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

349 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

350 Lê Thị  Sim Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

351 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

352 Trần Thị Mỹ Châu Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

353 Võ Thị Giới Nhân viên Thư viện Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

354 Phan Mỹ Phong Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

355 Phan Văn  Đam Nhân viên Kế toán Ngô Mây 450/450 100% HTTNV LĐTT

356 Nguyễn Thị Thuấn Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

357 Nguyễn Thị Bích  Diệp Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

358 Bùi Thị Kiều Loan Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT



359 Phạm Thị Hồng Thắm Nhân viên Thiết bị Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

360 Bùi  Văn  Ninh Nhân viên Ngô Mây 450/450 100% HTXSNV LĐTT

361 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Ngô Mây 450/450 100% HTTNV LĐTT

362 Bùi Thị Thanh Hòa Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

363 Nguyễn Thị Thanh Hồng Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

364 H Nawy Ktla Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

365 Đặng Thị Loan Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HT TỐT NV LĐTT

366 Mai Thị Hương Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

367 Nguyễn Ngọc Duy Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

368 Y Nỡn Niê Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HT TỐT NV LĐTT

369 Bùi Thị Tươi Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

370 H Dân Mlô Nhân viên Thiết bị Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HT TỐT NV LĐTT

371 Ngô Xuân Thập Hiệu trưởng Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

372 Trần Thị Nam Nhân viên Văn thư Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

373 Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên Kế toán Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

374
Huỳnh Thị Phương 

Trang
Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

375 Trương Thị Ngọc Bích Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

376 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTXSNV LĐTT

377 Trần Thị Lụa Giáo viên Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTTNV LĐTT

378 Phạm Thị Kim Cương Nhân viên Thư viện Tô Vĩnh Diện 900 100,0 HTTNV LĐTT

379 Bùi Thanh Sơn Giáo viên Tô Vĩnh Diện 891 99,0 HTTNV LĐTT

380 Nguyễn Thị Thúy Lan Giáo viên Tô Vĩnh Diện 890 98,9 HTTNV LĐTT

381 Đặng Hoàng Nam Giáo viên Tô Vĩnh Diện 890 98,9 HTTNV LĐTT

382 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Tô Vĩnh Diện 878 97,6 HTTNV LĐTT

383 Lê Thị Ngọc Muội Giáo viên Tô Vĩnh Diện 875 97,2 HTTNV LĐTT

384 Y Brui Niê Giáo viên Tô Vĩnh Diện 800 88,9 HTTNV LĐTT

385 Phạm Minh Thương Giáo viên Tô Vĩnh Diện 400 100,0 HTTNV LĐTT



Chức vụ LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

CSTĐ 

TỈNH

GIẤY 

KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

BẰNG 

KHEN 

TỈNH

BẰNG 

KHEN 

TTCP

1 Hồ Phi Ngọc Hiệu trưởng Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 

2020-2021; 

2 Trần Thị Hiền Lương Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 2021-

2022; đạt giải ba thi giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp Thị xã năm học 2021-2022

3 Đinh Thị Ly Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022; đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp Thị xã năm 2021-2022

4 Vy Thị Hồng Như Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021; có học sinh giỏi 

cấp Thị xã; Có video bài giảng điện tử đạt 

cấp tỉnh, được gửi dự thi cấp Bộ.

5 Phạm Thị Cẩm Giáo viên Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị 

xã năm học 2020-2021, đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  Công đoàn cơ sở 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 

LĐLĐ thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen.

6 Hà Thanh Hiền Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt giải nhì thi 

giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã năm 

học 2021-2022.

7 Nguyễn Thị Thu Loan Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  

8 Trần Văn Sơn Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021; Đạt huy chương 

đồng môn Nhảy cao tại Đại hội TDTT thị 

xã.  Video bài giảng được công nhận cấp 

tỉnh và chọn gửi đi Bộ giáo dục.

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

XẾP 

LOẠI 

VIÊN 

CHỨC 

THEO 

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số:      /TTr-CVA, ngày 08/6/2022 của HĐTĐKT trường THCS Chu Văn An)

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN

TRƯỜNG 

THCS/TH 

THCS/PTDTNT 

THCS

TỔNG 

ĐIỂM

CẢ NĂM

TỶ LỆ

(Điểm đạt 

được/tổng)

DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG



9 Nguyễn Thị Trang Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Có học sinh giỏi 

cấp Thị xã.

10 Trần Thúy Mỵ Chu Văn An 900/900 100% HTXSNV LĐTT
Giấy khen 

UBND thị xã

Năm học  2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia các 

phong trào hoạt động của trường, Ứng 

dụng CNTT trong dạy học.

11 Phan Thị Thanh Huyền Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

12 Phan Văn Duy Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

13 Hứa Tuyến Xinh Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

14 Nguyễn Thị Xuân Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

15 Nguyễn Thị Nga Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

16 Trần Thị Phương Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

17 Ngô Thị Bưởi Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

18 Nguyễn Hữu Nghĩa Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

19 Liêu Văn Ánh Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

20 Đinh Xuân Hiếu Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

21 Hoàng Thị Liễu Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

22 Lý Văn Hiến Chu Văn An 900/900 100% HTTNV LĐTT

23 Hoàng Thúy Loan Chu Văn An 899/900 99,89% HTTNV LĐTT

24 Lê Thị Diễm Thùy Chu Văn An 899/900 99,89% HTTNV LĐTT

25 Trần Khắc Trí Chu Văn An 898/900 99,78% HTTNV LĐTT

26 Nguyễn Thị Lê Chu Văn An 898/900 99,78% HTTNV LĐTT

27 Hoàng Xuân Hưng Chu Văn An 896/900 99,56% HTTNV LĐTT

28 Trần Thị Minh Diệu Chu Văn An 896/900 99,56% HTTNV LĐTT

29 Dương Thị Thanh Bình Chu Văn An 894/900 99,33% HTTNV LĐTT

30 Trần Thị Thủy Chu Văn An 894/900 99,33% HTTNV LĐTT

31 Trần Thị Thanh Huyền Chu Văn An 888/900 98,67% HTTNV LĐTT

32 Nguyễn Thị Mỹ Linh Chu Văn An 888/900 98,67% HTTNV LĐTT

1 Phạm Văn Thăng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021, loại C năm học 

2021-2022.

2 Đoàn Văn Công Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021, loại B năm học 

2021-2022.

3 Lê Văn Vỹ Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị 

xã năm học 2020-2021; loại B năm học 

2021-2022.

4 Lê Thị Huệ Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021; loại B năm học 

2021-2022.



5 Nguyễn Thị Hồng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

6 Nguyễn Thị Thương Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021; loại B cấp thị xã 

năm học 2021-2022.

7 Hoàng Phương Thảo Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại A cấp 

trường năm học 2021-2022.

8 Đoàn Thị Ngọc Lan Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

9 Trịnh Thị Năm Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

10 Nguyễn Văn Hồng Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

11 La Thị Bền Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

12 Huyền Tôn Nữ Kim Dung Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

trường năm học 2021-2022.

13 Nguyễn Thị Hồng Thanh Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

14 Tạ Thị Hường Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.



15 Hoàng Thị Uyên Nhi Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

16 Lê Viết Văm Đinh Núp 100/100 100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

trường năm học 2021-2022.

17 Y Ký Ayun Đinh Núp 99.90/100 99,90% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

trường năm học 2021-2022.

18 Phạm Thị Tâm Đinh Núp 99.80/100 99,80% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

19 Trần Thị Thúy Hoa Đinh Núp 99.80/100 99,80% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

trường năm học 2021-2022.

20 Dương Vương Lâm Đinh Núp 99.70/100 99,70% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại C cấp 

trường năm học 2021-2022.

21 Nguyễn Thị Hằng Đinh Núp 99.60/100 99,60% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

22 Bùi Thị Thương Đinh Núp 99.50/100 99,50% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại A cấp 

trường năm học 2021-2022.

23 Trần Thị Thúy Hồng Đinh Núp 99.40/100 99,40% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp trường 

năm học 2020-2021; loại B cấp trường 

năm học 2021-2022.



24 Lê Thị Hạnh Đinh Núp 98.80/100 98,80% HTXSNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021; loại B cấp 

trường năm học 2021-2022.

25 Y Blek MLô Đinh Núp 98.80/100 98,80% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp trường 

năm học 2020-2021 và năm học 2021-

2022; 

26 Trần Thị Hường Đinh Núp 98.70/100 98,70% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 ược đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ và 2021-2022 

được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp 

trường năm học 2020-2021 và năm học 

2021-2022; 

27 Hoàng Thị Thùy Trang Đinh Núp 98.25/100 98,25% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp trường 

năm học 2020-2021; loại B cấp trường 

năm học 2021-2022 

28 Nguyễn Quang Thịnh Đinh Núp 96.80/100 96,80% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng 

kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp trường 

năm học 2020-2021 và năm học 2021-

2022; 

29 Bùi Hồng Hoàn Đinh Núp 96.70/100 96,70% HTTNV LĐTT
Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

30 Bạch Thị Thơ Đinh Núp 96.40/100 96,40% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ. và 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng kiến 

kinh nghiệm đạt loại C cấp trường năm 

học 2020-2021 và năm học 2021-2022; 

31 Nguyễn Thị Mai Đinh Núp 95.50/100 95,50% HTTNV LĐTT

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. và 2021-2022 

được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp 

trường năm học 2020-2021; loại A cấp 

trường năm học 2021-2022

1 Nguyễn Thị Nhuần

Trường PT 

DTNT THCS 

Buôn Hồ

900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021; đạt giải ba thi 

GVCNG năm 2021 - 2022, học sinh đạt 

giải ba môn văn cấp thị xã.

2 Phan Thị Trà My

Trường PT 

DTNT THCS 

Buôn Hồ

900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 



3 Trần Thị Nguyệt Ánh Buôn Hồ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 

4 Lê Văn Thịnh Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

GiẤY KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5 Phan Thị Thu Lài Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

GiẤY KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

6 Hoàng Thị Chung Buôn Hồ 899/900 99,80% HTXSNV LĐTT

GiẤY KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

7 Hồ Hữu Đề Buôn Hồ 898/900 99,70% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

8 Lê Thị Hồng Thanh Buôn Hồ 897/900 99,60% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

9 Y Kim Kriêng Buôn Hồ 897/900 99,60% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

10 Đặng Đức Tú Buôn Hồ 897/900 99,60% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

11 Y Lot Niê Kdăm Buôn Hồ 896/900 99,50% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

12 Nguyễn Đức Đại Buôn Hồ 896/900 99,50% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

13 Trần Thị Huyền Buôn Hồ 895/900 99,40% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

14 Phạm Thị Hoa Buôn Hồ 895/900 99,40% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc  nhiệm vụ. 

15 Nguyễn Thị Thơm Buôn Hồ 895/900 99,40% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

16 Nguyễn Tiến Dũng Buôn Hồ 894/900 99,30% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

17 Bùi Tây Sơn Mlô Buôn Hồ 894/900 99,30% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

18 Lâm Thị Phương Mai Buôn Hồ 893/900 99,20% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

19 H Wiêng Niê Buôn Hồ 893/900 99,20% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

20 Diêu Lâm Anh Buôn Hồ 892/900 99,10% HTTNV LĐTT
Kỉ luật sinh 

con thứ 3

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

1
Nguyễn Thị Thiên 

Thơ
Nguyễn Du 202/180 112,2% HTXSNV

CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  nhà trường có 4 

hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em 

cấp TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. có 

8 GVCN giỏi cấp thị xã.



2 Phạm Thị Nhẫn Nguyễn Du 200/180 111,1% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  nhà trường có 4 

hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em 

cấp TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. có 

8 GVCN giỏi cấp thị xã.

3 Nguyễn Bá Dũng Nguyễn Du 197,5/180 109,7% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021; hổ trợ tích cực 

cho đồng nghiệp trong dạy học trực tuyến.

4 Trần Thị Hương Nguyễn Du 196,5/180 109,2% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

5 Huỳnh Tấn Minh Nguyễn Du 196/180 108,9% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021;  nhà trường có 4 

hs IOE cấp quốc gia, 6 em cấp tỉnh, 30 em 

cấp TX, có 26 hs giỏi lớp 9 cấp thị xã. Có 

8 GVCN giỏi cấp thị xã.

6 Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Du 196/180 108,9% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

BK 

TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021;  năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

7 Cao Quốc Toản Nguyễn Du 193,5/180 107,5% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; hổ trợ tích cực 

cho đồng nghiệp trong dạy học trực tuyến.

8 Đoàn Thị Thụy Nguyễn Du 192,5/180 106,9% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

9 Lâm Thị Lan Anh Nguyễn Du 192,5/180 106,9% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021;  năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

10 Trần Thị Phúc Nguyễn Du 192/180 106,7% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021;  năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.



11 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Du 192/180 106,7% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021; 

12 Đỗ Thị Thu Hoa Nguyễn Du 191,5/180 106,4% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022;  năm 2021-2022 

đạt GVCN giỏi cấp thị xã.

13
Dương Thị Thành 

Vinh
Nguyễn Du 191/180 106,1% HTXSNV LĐTT

14 Hoàng Thị Khang Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021.

15 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Nguyễn Du 190,5/180 105,8% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

16 Trần Thanh Hà Nguyễn Du 190/180 105,6% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

hổ trợ tích cực cho đồng nghiệp trong dạy 

học trực tuyến.

17 Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2020-2021.

18 Lê Thị Tuyền Nguyễn Du 189,5/180 105,3% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

19 Phạm Thị Hường Nguyễn Du 189/180 105,0% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

20 Phan Đức Cường Nguyễn Du 188,5/180 104,7% HTXSNV LĐTT

21 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Du 188,5/180 104,7% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

22
Nguyễn Thị Kiêm 

Oanh
Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021.

23 Lương Thị Oanh Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

24 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Du 188/180 104,4% HTXSNV LĐTT

25 Bùi Thị Hoa Nguyễn Du 187,5/180 104,2% HTXSNV LĐTT

26 Phan Thị Thu Thuỷ Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

TX

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

27 Dương Mai Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

28 Quách Thị Thu Hà Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT



29 Trần Thị Kim Thoa Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

30 Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Du 187/180 103,9% HTXSNV LĐTT

31 Lê Văn Dũng Nguyễn Du 186/180 103,3% HTXSNV LĐTT

32 Trần Thị Vân Anh Nguyễn Du 186/180 103,3% HTXSNV LĐTT

33
Nguyễn Thị Kim 

Hương
Nguyễn Du

186/180
103,3% HTXSNV LĐTT

34 Lê Thị Thùy Dung Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

35 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

36 Ngô Thị Hồng Mận Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

37 Nguyễn Thị Lang Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

38 Phạm Thị Nga Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

39
Trịnh Thị Thanh 

Thủy
Nguyễn Du

185/180 102,8%
HTXSNV LĐTT

40 Trần Thị Ngọc Bảo Nguyễn Du 185/180 102,8% HTXSNV LĐTT

41
Phạm Thị Phương 

Trúc
Nguyễn Du

184,5/180 102,5%
HTTNV LĐTT

42 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Du 184,5/180 102,5% HTTNV LĐTT

43 Trần Quốc Vũ Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

44 Huỳnh Ngọc Tịnh Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

45 Võ Thị Thu Trang Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

46 Trần Thị Vinh Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

47 Nguyễn Thị Thương Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

48 La Dung Em Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

49 Hoàng Thị Duyên Nguyễn Du 184/180 102,2% HTTNV LĐTT

50 Ngô Đức Thuận Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

51 Đặng Văn Toản Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

52 Đinh Thị Bích Thủy Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

53 Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

54 Biện Thị Xuân Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

55 Lê Thị Thu Phương Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

56 Nguyễn Thị Kim Tâm Nguyễn Du 183/180 101,7% HTTNV LĐTT

57 Trần Thị Kim Anh Nguyễn Du 182,5/180 101,4% HTTNV LĐTT

58 Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Du 182,5/180 101,4% HTTNV LĐTT

59 Võ Thị Huyền Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

60 H Oanh Niê Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

61 Lê Thị Viết Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

62 Trần Quốc Lợi Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

63 Bùi Thị Thu Hương Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

64 Nguyễn Xuân Trí Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

65 Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

66 Nguyễn Thị Nhân Nguyễn Du 182/180 101,1% HTTNV LĐTT

67 Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu
Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

68 Phan Thị Hiền Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV

69
Tống Thị Hoàng 

Trang
Nguyễn Du

181/180 100,6%
HTTNV LĐTT

70 Trần Thị Hương Trà Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

71 Trần Cảnh Yên Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT



72 Nguyễn Trần Hải Vi Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

73 Hoàng Thị Kim Chi Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

74
Đoàn Thị Quỳnh 

Trâm
Nguyễn Du

181/180 100,6%
HTTNV LĐTT

75 Trương Thị An Nguyễn Du 181/180 100,6% HTTNV LĐTT

76 Đặng Thanh Quỳnh Nguyễn Du 181/180 100,0% HTTNV LĐTT

77 Trần Thị Hiên Nguyễn Du 179/180 99,4% HTTNV LĐTT

78 Ngô Thị Cúc Nguyễn Du 179/180 99,4% KHTTNV

79 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Du 179/180 98,9% HTTNV LĐTT

80 Trương Thị Chín Nguyễn Du 159/180 88,3% KHTTNV

1 Nguyễn Phi Khanh Trần Đại Nghĩa
5,000/5,00

0
100,00% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND thị xã Buôn Hồ; được đánh giá

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết

định số 147/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021

của UBND thị xã Buôn Hồ (theo Nghị

định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ)

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

B cấp thị xã; làm tốt công tác xã hội hóa

giáo dục; làm tốt công tác giáo dục học

sinh dân tộc; chất lượng mũi nhọn đạt kết

quả cao, kết quả có 04 học sinh giỏi cấp

tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thị xã; đảm bảo

chất lượng hai mặt giáo dục trong năm

học; làm tốt công tác đổi mới giáo dục;

tham gia có hiệu quả các hoạt động phong

trào do cấp trên phát động; tích cực trong

công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật

chất nhà trường.



2 Lê Quang Hào Trần Đại Nghĩa
5,000/5,00

0
100,00% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định

số 3001/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021 của

UBND thị xã Buôn Hồ; được Chủ tịch

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen Hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-

2021 theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND

ngày 06/9/2021 của chủ tịch UBND tỉnh

ĐắkLắk; được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ

thông tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao;

kết quả giảng dạy đạt 100% từ trung bình

trở lên; tích cực trong công tác bồi dưỡng

học sinh giỏi kết quả có 02 học sinh giỏi

tỉnh, 03 học sinh giỏi cấp thị xã.

3 Nguyễn Thị Bích Tuyết Trần Đại Nghĩa
5,000/5,00

0
100,00% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND thị xã Buôn Hồ; được tặng

Giấy khen theo Quyết định số 3002/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND UBND

thị xã; được đánh giá hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ

thông tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao;

kết quả giảng dạy đạt 100% từ trung bình

trở lên; tích cực trong công tác bồi dưỡng

học sinh giỏi kết quả có 02 học sinh giỏi

trường, 01 học sinh giỏi cấp thị xã.



4 Lê Thị Ly Liêu Trần Đại Nghĩa
5,000/5,00

0
100,00% HTXSNV

CSTĐ 

CƠ SỞ

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND thị xã Buôn Hồ; được tặng

Giấy khen theo Quyết định số 3002/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND UBND

thị xã; được đánh giá hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

B cấp thị xã; tích cực ứng dụng công nghệ

thông tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao;

kết quả giảng dạy đạt 100% từ trung bình

trở lên; tích cực trong công tác bồi dưỡng

học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

5 Hồ Hoài Phước Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

BK 

TỈNH

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo

Quyết định số 3001/QĐ-UBND, ngày

10/8/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ;

được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua

cấp tỉnh theo Quyết định số 3088/QĐ-

UBND, ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh

Đắk Lắk; được đánh giá Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 147/QĐ-

UBND, ngày 24/8/2021 của UBND thị xã

Buôn Hồ (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

ngày 13/8/2020 của Chính phủ)

- Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

B cấp thị xã; làm tốt công tác xã hội hóa

giáo dục; làm tốt công tác giáo dục học

sinh dân tộc; chất lượng mũi nhọn đạt kết

quả cao, kết quả có 04 học sinh giỏi cấp

tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp thị xã; đảm bảo

chất lượng hai mặt giáo dục trong năm

học; làm tốt công tác đổi mới giáo dục;

tham gia có hiệu quả các hoạt động phong

trào do cấp trên phát động;



6 Lê Thị Hương Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

7 Phạm Thị Hương Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT Giấy khen

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; tích cực trong công tác bồi

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém trong năm có 06 học sinh giỏi ở các

cấp; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp

trường; được công nhận là giáo viên chủ

nhiệm giỏi cấp thị xã; tích cực tham gia

các hoạt động phong trào.

8 Trần Thị Tâm Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

9 Nguyễn Thị Thúy Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.



10 Mai Thị Quỳnh Trang Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

11 Võ Thị Thu Hiền Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

12 Đinh Thị Liên Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT Giấy khen

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ. 

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; tích cực trong công tác bồi

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém kết quả có 01 học sinh giỏi cấp thị xã;

sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp thị

xã; tích cực tham gia các hoạt động phong

trào.



13 Lê Thị Kim Huệ Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT Giấy khen

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND Thị xã Buôn Hồ; được đánh

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày

13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; tích cực trong công tác bồi

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp

trường; xếp giải ba Hội thi Giáo viên chủ

nhiệm giỏi cấp thị xã; tích cực tham gia

các hoạt động phong trào.

14 Lê Văn Đại Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

15 Hngai Ktul Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

16 Nguyễn Thị Thủy Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.



17 Phạm Thị Vân Anh Trần Đại Nghĩa
5.000/5.00

0
100,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

18 Nguyễn Thành Trung Trần Đại Nghĩa 4.99/5.000 99,80% HTXSNV LĐTT
BK 

TỈNH

- Năm học 2020-2021 được công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến theo Quyết

định số 3000/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021

của UBND Thị xã Buôn Hồ; được tặng

giấy khen theo Quyết định số 3002/QĐ-

UBND, ngày 10/8/2021 của UBND Thị xã

Buôn Hồ; được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ theo Nghị định 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; tích cực trong công tác bồi

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém; tích cực tham gia các hoạt động

phong trào.

19 Lê Viết Nguyên Trần Đại Nghĩa 4.99/5.000 99,80% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

20 Nguyễn Thị Thương Trần Đại Nghĩa
4.988/5.00

0
99,76% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.



21 Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

22 Đỗ Đình Hải Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

23 Nguyễn Thị Lệ Huyền Trần Đại Nghĩa 4.98/5.000 99,60% HTXSNV LĐTT Giấy khen

Năm học 2021 -2022 được đánh giá hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; tích cực trong công tác bồi

dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

kém, trong năm có 02 học sinh giỏi cấp thị

xã; sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp

thị xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào

trong giảng dạy có hiệu quả cao; tích cực

tham gia các hoạt động phong trào.

24 Bùi Thị Phương Lan Trần Đại Nghĩa 4.95/5.000 99,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

25 Nguyễn Bá Tùng Trần Đại Nghĩa 4.9/5.000 98,00% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.



26 Đặng Hữu Hồng Sơn Trần Đại Nghĩa 4.86/5.000 97,20% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn

thành tốt nhiệm vụ theo Nghị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của

Chính phủ; sáng kiến kinh nghiệm được

công nhận đạt ở cấp trường; thực hiện

nghiêm túc quy chế chuyên môn; tích cực

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,

phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực trong

các hoạt động phong trào; thực hiện tốt các

nhiệm vụ được giao.

1 Phạm Hoàng Lương Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT CSTĐ

Năm học 2016-2017 được UBND thị xã Buôn Hồ danh 

hiệu chiến sĩ thi đua. Năm học 2018-2019được UBND 

thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2020-2021 có SKKN đạt loại B cấp 

thị xã.

2 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT CSTĐ

Năm học 2021-2022 đạt giải nhì Hội thi GVCN giỏi, 

được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có SKKN 

đạt loại C cấp thị xã.

3 Lê Nhã Uyên Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT CSTĐ
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, có SKKN đạt loại B cấp thị xã.

4 Hoàng Mạnh Đức Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT GK
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, có SKKN đạt loại B cấp thị xã.

5 Nguyễn Thị Ánh Bin Trần Phú 5.00 100,00% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

6 Nguyễn Văn Hanh Trần Phú 5.00 100,00% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

7 Võ Thị Hồng Hạnh Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

8 Võ Thị Minh Tâm Trần Phú 5.00 100,00% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

9 Trần Thị Lụa Trần Phú 900/900 100,00% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

10 Hoàng Thị Ánh Trần Phú 4.986 99,72% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

11 Trần Thị Huyền Trần Phú 4.986 99,72% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

12 Nguyễn Thị Thanh Vân Trần Phú 4.983 99,66% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

13 Thân Viết Trang Trần Phú 4.982 99,66% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

14 Nguyễn Thị Thanh Hà Trần Phú 4.972 99,44% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

15 H Bhai Mlo Trần Phú 4.972 99,56% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

16 Nguyễn Hải Dương Trần Phú 4.956 99,12% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, có SKKN đạt loại C cấp thị xã.

17 Lê Đình Điệp Trần Phú 4.944 98,88% HTXSNV LĐTT GK

Năm học 2021-2022 được công nhận là giáo viên dạy 

giỏi cấp trường, được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

18 Nguyễn Thị Châu Trần Phú 4.969 98,78% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được công nhận giáo viên chủ 

nhiệm giỏi cấp thị xã, được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

19 Phạm Thị Diệu Cầm Trần Phú 4.938 98,76% HTXSNV LĐTT GK

Năm học 2021-2022 đạt giải khuyến khích Hội thi 

GVCN giỏi, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.

20 Phạm Văn Thành Trần Phú 4.928 98,56% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

21 Nguyễn Thị Kiên Trần Phú 4.922 98,44% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

22 Trần Thị Hạnh Phước Trần Phú 4.902 98,04% HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.



23 Nguyễn Văn Tài Trần Phú 4.883 97,66% HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

1 Huỳnh Thị Đây Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 đạt danh hiệu LĐTT. Năm 

học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; SKKN đạt giải B cấp Thị xã.

2 Vương Văn Lương Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 đạt danh hiệu LĐTT. Năm 

học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; SKKN đạt giải C cấp Thị xã.

3 Nguyễn Thị Bích Đa Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt GVCN giỏi cấp thị 

xã; SKKN đạt giải C cấp Thị xã.

4 Nguyễn Dương Tiến Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt GVCN giỏi 

cấp thị xã; Có SKKN đạt giải C cấp Thị xã (Bảo 

5 La Ngọc Tụ Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B 

cấp Thị xã.

6 Đinh Quang Thông Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B 

cấp Thị xã; Có HSG cấp Thị xã.

7 Trần Thị Minh Thi Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải B 

cấp Thị xã; Có HSG cấp Thị xã.

8 Trần Văn Thiện Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học  2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; SKKN đạt giải C 

cấp Thị xã (Bảo lưu); Có HSG cấp tỉnh.

9 Trần Ngọc Hạnh Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải B cấp Thị xã.

10 Nguyễn Thị Lệ Xuân Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải B cấp Thị xã.

11 Nguyễn Lê Hà Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải B cấp Thị xã.

12 Dương Ngọc Cường Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

13 Nguyễn Văn Hợp Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

14 Nguyễn Thị Lệ Sa Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt giải ba GVCN giỏi 

cấp Thị xã.

15 Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

16 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

17 Quách Thị Trâm Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

18 Dương Thị Toan Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải C cấp Thị xã; Có HSG cấp Thị xã.

19 Tạ Thị Thúy Hồng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

20 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

21 Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT



22 Lê Thị Kim Ngân Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải C cấp Thị xã (Bảo lưu)

23 Lê Thị Huỳnh Hà Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

24 Đặng Thị Bích Hà Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

25 Cao Thị Tuyết Đông Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

26 Võ Ngọc Huyền Trân Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

27 Nguyễn Hữu Vũ Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTXSNV LĐTT

BẰNG 

KHEN 

TỈNH

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải C cấp Thị xã.

28 Y Khĩm Niê Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

29 Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

30 Trần Thị Hằng Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

31 Giang Lương Tuân Nguyễn Trường Tộ 900/900 100% HTTNV LĐTT

32 Hồ Viết Hiếu Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

33 Nguyễn Thị  Hoài Phượng Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

34 Trần Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

BẰNG 

KHEN 

TỈNH

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có SKKN đạt 

giải C cấp Thị xã.

35 Trương Thị Phượng Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

36 Nguyễn Thị Thúy Vi Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT

37 Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Trường Tộ 899.5/900 99,94% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Được công nhận 

GVCN giỏi cấp Thị xã.

38 Trần Minh Quyết Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

39 Nguyễn Văn Long Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

40 Cao Thị Vân Anh Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTTNV LĐTT

41 Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT

42 Phạm Thị Phúc Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT

43 Đỗ Thị Trà My Nguyễn Trường Tộ 899/900 99,88% HTXSNV LĐTT
GIẤY KHEN 

UBND THỊ XÃ

Năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2021-2022 được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Được công nhận 

GVCN giỏi cấp Thị xã.

44 Thẩm Anh Đào Nguyễn Trường Tộ 898.5/900 99,83% HTXSNV LĐTT

45 Vũ Xuân Diệu Nguyễn Trường Tộ 898/900 99,77% HTTNV LĐTT

46 Dư Thị Ánh Hồng Nguyễn Trường Tộ 898/900 99,77% HTTNV LĐTT

47 Trần Văn Lợi Nguyễn Trường Tộ 897.5/900 99,72% HTTNV LĐTT

48 Nguyễn Thế Phi Nguyễn Trường Tộ 897.5/900 99,72% HTTNV LĐTT

49 Nguyễn Vũ Minh Hải Nguyễn Trường Tộ 897/900 99,66% HTTNV LĐTT

50 Ngô Thị Lệ Nguyễn Trường Tộ 897/900 99,66% HTTNV LĐTT

51 Trần Kim Yến Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

52 Hoàng Anh Tú Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

53 Võ Thị Tuyết Anh Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTTNV LĐTT

54 Trần Minh Triều Nguyễn Trường Tộ 896/900 99,55% HTXSNV LĐTT

55 Đoàn Thị Dung Nguyễn Trường Tộ 895/900 99,44% HTTNV LĐTT

56 Trần Quốc Bảo Nguyễn Trường Tộ 892/900 99,11% HTTNV LĐTT

57 Nguyễn Xuân Hồng Nguyễn Trường Tộ 890/00 88,88% HTTNV LĐTT

58 Phạm Thị Hằng Nguyễn Trường Tộ 887/900 88,55% HTTNV LĐTT

1 Phan Công Quyến Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại 

C cấp thị xã năm học 2021-2022.



2 Trần Văn Thanh Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại 

C cấp thị xã năm học 2021-2022.

3 Nguyễn Thị Kim Oanh Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp thị xã. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp thị xã. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022.

5 Hoàng Trần Thúy Kim Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp thị xã năm học 2021-2022. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại B cấp thị xã năm học 2021-2022.

6 Nguyễn Thục Trinh Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp thị xã năm học 2021-2022.

7 Nguyễn Thành Huế Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành tốt công tác phổ cập 

và thư ký hội đồng.

8 Nguyễn Thanh Chung Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

9 Nguyễn Thái Hoàng Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

10 Lê Văn Hoàng Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

11 Đỗ Thị Thúy Kiều Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

12 Nguyễn Thị Hồng Lam Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

13 Nguyễn Thị Kim Ngân Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

14 Lê Nguyễn Thị Kim Oanh Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

15 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

16 Lê Thơm Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

17 Nguyễn Thị Thúy Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

18 Phạm Quốc Toản Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

19 Nguyễn Thị Thúy Trâm Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

20 Huỳnh Đức Trung Đinh Tiên Hoàng 1000/1000 100 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

21 Lê Thị Thu Hiền Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

22 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

23 Dương Chí Quyền Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

24 Nguyễn Thanh Thủy Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

25 Trương Thị Trang Đinh Tiên Hoàng 999/1000 99,9 HTXSNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

26 Đinh Đức Đạt Đinh Tiên Hoàng 998/1000 99,8 HTXSNV LĐTT GK TX
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ.

27 Ngô Cẩm Tú Đinh Tiên Hoàng 997/1000 99,7 HTXSNV LĐTT GK TX

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Có học sinh giỏi cấp thị xã năm 

học 2021-2022.



28 Nguyễn Minh Thuận Đinh Tiên Hoàng 997/1000 99,7 HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

29 Đỗ Thị Thảo Đinh Tiên Hoàng 996/1000 99,6 HTXSNV LĐTT BK TỈNH

Năm học 2020 - 2021 và 2021-2022 được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có học sinh giỏi cấp 

thị xã năm học 2021-2022. Sáng kiến kinh nghiệm 

đạt loại C cấp thị xã năm học 2020-2021 và 2021 - 

2022.

30 Hà Thị Thiện Đinh Tiên Hoàng 991/1000 99,1 HTTNV LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.  

1 Võ Đình Tuân Hùng Vương 934/900 104% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022; Đạt giải Ba Hội 

thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

2 Dương Thị Hoa Hùng Vương 931/900 103% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; Đạt giải Nhì Hội 

thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

3 Hồ Thị Hồng Phú Hùng Vương 927/900 103% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; Đạt giải Khuyến 

khích Hội thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

4 H Mion Niê Hùng Vương 924/900 103% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; Đạt giải Nhì Hội 

thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

5 Thái Thị Ngọc Lan Hùng Vương 920/900 102% HTXSNV LĐTT

6 Vũ Thị Tuyết Hùng Vương 919/900 102% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022; Được công nhận 

là GVCN lớp giỏi cấp thị xã. 

7 Nguyễn Văn Hùng Hùng Vương 918/900 102% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021 (bảo lưu) 

8 Nguyễn Thị Hoàn Hùng Vương 918/900 102% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ
 

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021 (bảo lưu) 

9 Vũ Thị Lý Hùng Vương 915/900 102% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021(bảo lưu)

10 Tạ Công Lâm Quốc Bảo Hùng Vương 913/900 101% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022

11 Đào Thị Phượng Hùng Vương 912/900 101% HTXSNV LĐTT



12 Dương Thị Thu Thủy Hùng Vương 911/900 101% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Được công nhận là GVCN lớp giỏi cấp thị 

xã.

13 Lê Thị Hương Hùng Vương 910/900 101% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN
Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

14 Lê Thị Kim Phương Hùng Vương 910/900 101% HTXSNV LĐTT

15 Đoàn Minh Thành Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT GIẤY KHEN

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 

16 Nguyễn Thị Thu Hương Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT

17 Lê Thị Thanh Hùng Vương 908/900 101% HTXSNV LĐTT

18 Phạm Thị Khánh Hồng Hùng Vương 906/900 101% HTXSNV LĐTT

19 Dương Thị Giang Hùng Vương 906/900 101% HTXSNV LĐTT

20 Hoàng Văn Đông Hùng Vương 905/900 101% HTXSNV LĐTT
CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 

21 Lê Xuân Cần Hùng Vương 904/900 100% HTTNV LĐTT

22 Trần Quốc Toản Hùng Vương 903/900 100% HTTNV LĐTT

23 Nguyễn Thị Ngọc Liên Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

24 Ngô Thị Thanh Bình Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

25 Nguyễn Xuân Hòa Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

26 Nguyễn Thanh Tân Hùng Vương 903/900 100% HTXSNV LĐTT

27 Quách Xuân Thủy Hùng Vương 903/900 100% HTTNV LĐTT

28 Nguyễn Thị Kim Thu Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

29 Trịnh Thị Bến Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

30 Dương Thị Bích Hiền Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

31 Lê Hải Châu Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

32 Nguyễn Thị Thương Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

33 Bùi Thị Hảo Hùng Vương 902/900 100% HTXSNV LĐTT

34 Cao Thị Tuyền Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

35 Võ Thị Lan Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

36 Trần Thị Thanh Loan Hùng Vương 901/900 100% HTXSNV LĐTT

37 Lâm Vĩnh Lợi Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

38 Đoàn Thị Thùy Loan Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

39 Lê Thị Nga Hùng Vương 900/900 100% HTXSNV LĐTT

40 Dương Thanh Tùng Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

41 Nguyễn Đình Sang Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

42 Trần Thị Hào Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

43 Nguyễn Thị Huyền Hùng Vương 899/900 99,9% HTXSNV LĐTT

44 Trương Văn Hiệp Hùng Vương 897/900 99,7% HTTNV LĐTT

45 Uông Thanh Hải Hùng Vương 896/900 99,6% HTTNV LĐTT

46 Nguyễn Ngọc Dũng Hùng Vương 895/900 99,4% HTTNV LĐTT

47 Nguyễn Thị Tình Hùng Vương 290/300 96,7% HTTNV LĐTT



1
Nguyễn Thị Hồng 

Quế
Ngô Quyền 467/450 103,77% HTXSNV

CSTĐ CƠ 

SỞ

BK 

TỈNH

Năm 2020-2021 SKKN đạt loại B cấp 

thị xã, đánh giá viên chức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021-2022 đạt 

giải C sáng kiến cấp Thị xã, đạt giáo 

viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-

2022, Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp thị xã.

2 La Văn Lý Ngô Quyền 458/450 101,77% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2021-

2022. Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn 

thi học sinh giỏi có học sinh đạt học 

sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm 2021-

2022.

3 Nguyễn Tá Hùng Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-

2021. Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học  2021-

2022 đề nghị cấp trên đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn 

vị điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp 

với tình hình dịch bệnh, kêu gọi mạnh 

thường quân trong các chương trình 

học bổng cho học sinh, chương trình 

máy tính cho em. Dẫn dắt đơn vị thực 

hiện tốt các chỉ tiêu mà hội nghị CNVC 

đề ra. Chỉ đạo thu BHYT năm 2021-

2022 học sinh đạt trên 90%

4
Nguyễn Thị Thu 

Phương
Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

5 Nguyễn Mạnh Hùng Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

6 Dương Thị Quyên Ngô Quyền 454/450 100,80%HT TỐT NV LĐTT

7
Đặng Nguyễn Thị 

Hồng Hoa
Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT

GK UBND 

Thị xã

Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học  2021-2022 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng 

năm luôn đạt được danh hiệu lao động 

tiên tiến, năm 2020-2021 được UBND 

thị xã tặng giấy khen hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

8 Phạm Thị Mỹ Châu Ngô Quyền 454/450 100,80% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2020-

2021. Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học  2021-

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn 

thi học sinh giỏi có học sinh đạt học 

sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm 2021-

2022.



9 Lưu Thị Hoa Tươi Ngô Quyền 453/450 100,66% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

BK 

TỈNH

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-

2021 và năm 2021-2022, đạt giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-2022. 

Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học  2020-2021 

và 2021- 2022 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

10 Trần Văn Dung Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm 2020-2021 đạt giải C sáng kiến 

kinh nghiệm cấp thị xã. Đánh giá viên 

chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP 

năm học 2021-2022 đề nghị cấp trên 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

11 Phan Thị Tâm Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

BK 

TỈNH

Năm 2020-2021 đạt chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở. Năm 2021-2022 đạt giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-2022, 

đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp 

thị xã 2021-2022. Đánh giá viên chức 

theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm 

học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

12 Hồ Viết Huấn Ngô Quyền 452/450 100,44%HT TỐT NV LĐTT

13 Đào Thị Thanh Tân Ngô Quyền 452/450 100,44% HTXSNV LĐTT

14 Nguyễn Thị Trúc Ngô Quyền 452/450 100,44%HT TỐT NV LĐTT

15 Lê Trọng Tự Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV
CSTĐ CƠ 

SỞ

Năm 2021-2022 đạt giải C sáng kiến 

cấp Thị xã. Đánh giá viên chức theo 

nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.

16 Lê Thanh Huyền Ngô Quyền 450/450 100,00%HT TỐT NV LĐTT

17 Vũ Thị Thu Hằng Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

Hàng năm luôn đạt được danh hiệu lao 

động tiên tiến. Đánh giá viên chức theo 

nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học  

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

18 Ngô Xuân Hoàng Ngô Quyền 450/450 100,00%HT TỐT NV LĐTT

19 Phan Thị Thu Ngô Quyền 450/450 100,00% HTXSNV LĐTT

20 Trần Thị Tâm Ngô Quyền 449/450 99,77%HT TỐT NV LĐTT

21 Nguyễn Mạnh Cường Ngô Quyền 448.5/450 99,66% HTXSNV LĐTT

22 Lê Quang Sơn Ngô Quyền 448/450 99,55%HT TỐT NV LĐTT

23 Nguyễn Thị Lệ Thu Ngô Quyền 448/450 99,55%HT TỐT NV LĐTT

24
Nguyễn Bảo 

MinhDung
Ngô Quyền 448/450 99,55% HTXSNV LĐTT

25 Nguyễn Thị Lệ Hằng Ngô Quyền 448/450 99,55%HT TỐT NV LĐTT

26 Nguyễn Dư Ngọc Ngô Quyền 447.5/450 99,44%HT TỐT NV LĐTT

27 Đinh Công Hải Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

28 Nguyễn Trường Sơn Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

29 Vũ Thị Như Quỳnh Ngô Quyền 447/450 99,33%HT TỐT NV LĐTT

30 Trần Thị Kim Oanh Ngô Quyền 447/450 99,33% HTXSNV LĐTT

31 Huỳnh Đức Nguyên Ngô Quyền 446/450 99,11%HT TỐT NV LĐTT



32 Phan Thị Thúy Hằng Ngô Quyền 446/450 99,11%HT TỐT NV LĐTT

33 Lê Anh Tuấn Ngô Quyền 446/450 99,11%HT TỐT NV LĐTT

34
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
Ngô Quyền 446/450 99,11%HT TỐT NV LĐTT

35 Đường Thị Hoa Ngô Quyền 445.5/450 99%HT TỐT NV LĐTT

36 Tống Thị Hoài Ánh Ngô Quyền 445/450 98,88%HT TỐT NV LĐTT

37 Trương Thị Tường Vi Ngô Quyền 444/450 98,66%HT TỐT NV LĐTT

38 Võ Văn Quý Ngô Quyền 444/450 98,66%HT TỐT NV LĐTT

39 Mai Thị Bốn Ngô Quyền 443.5/450 98,55%HT TỐT NV LĐTT

40 Hồ Thị Tiếp Ngô Quyền 443/450 98,44% HTXSNV LĐTT

41 Trần Thị Huệ Ngô Quyền 441/450 98%HT TỐT NV LĐTT

42
Đặng Nguyễn Trông 

Vinh Quang
Ngô Quyền 440.5/450 97,88%HT TỐT NV LĐTT

43 Nguyễn Thị Tường Ngô Quyền 440/450 97,77%HT TỐT NV LĐTT

44 Đặng Hữu Việt Ngô Quyền 437/450 97,11%HT TỐT NV LĐTT

45
Nguyễn Thị Hồng 

Minh
Ngô Quyền 148/450 32,88%HT TỐT NV LĐTT

46 Trần Thị Diễm Thúy Ngô Quyền 147/150 32,66%HT TỐT NV LĐTT

47 Nguyễn Kim Anh Thi Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT

48 Vũ Thị Thùy Linh Ngô Quyền 897/900 99,66% HTXSNV LĐTT

49 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

 Năm học 2020-2021 được UBND thị 

xã tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Đánh giá viên chức theo nghị 

định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-

2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

1 Phạm Tuấn Anh THCS Ngô Mây 450/450 100% CSTĐCS

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-202.

2 Phan Quang Vĩ THCS Ngô Mây 450/450 100% CSTĐCS BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-202.

3 Vũ Thị Hà THCS Ngô Mây 450/450 100% CSTĐCS

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-202.

4 Nguyễn Đức Thịnh THCS Ngô Mây 450/450 100% CSTĐCS

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-202.

5 Nguyễn Thị  Chiến THCS Ngô Mây 450/450 100% CSTĐCS

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2021-202.

6 H' Sinh Mlô THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT GK Thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022; 



7 Vũ Thị Thu Hà THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT GK Thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022; 

8 Đặng Thị Thu Hiền THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT GK Thị xã

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt loại C cấp thị xã năm học 

2021-2022; 

9 Võ Thị Mỹ Nhân THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT GK Thị xã
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

10 Trần Thị Thu Hiệp THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT GK Thị xã
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

11 Ngô Thị Minh Huế THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

12 Tô Thị Linh THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

tốt sắc nhiệm vụ.

13 Trần Thị   Vân THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

14 Phan Văn Phú THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

15 Lý Thị Thuỳ  Trâm THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

16 Nguyễn Ngọc Nhị THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

17 Phan Thị  Loan THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

18 Phạm Thị Minh Tâm THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

19
Nguyễn Thị Quỳnh 

Thoa
THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

20 Lê Thị  Sim THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

21 Nguyễn Thị Hồng Vân THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

22 Trần Thị Mỹ Châu THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

23 Võ Thị Giới THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

24 Phan Mỹ Phong THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

25 Phan Văn  Đam THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

26 Nguyễn Thị Thuấn THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

27 Nguyễn Thị Bích  Diệp THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

28 Bùi Thị Kiều Loan THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

29 Phạm Thị Hồng Thắm THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.



30 Bùi  Văn  Ninh THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

31 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Ngô Mây 450/450 100% LĐTT
Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.
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